
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐLH16N0112 Nguyễn Ngọc Lan CĐLH16N01

2 CĐLH16N0210 Nguyễn Vũ Duy Quang CĐLH16N02

3 CÐLH17N0405 Huỳnh Thị Hậu CÐLH17N04

4 CÐLH17N0603 Nguyễn Quốc Huy CÐLH17N06

5 CÐLH17N0612 Nguyễn Thanh Quý CÐLH17N06

6 CĐLH17N0803 Bùi Hữu Tiến Phát CĐLH17N08

7 CĐLH17N0806 Trịnh Võ Đức Thắng CĐLH17N08

8 CĐLH17N0811 Đỗ Thị Mỹ Uyên CĐLH17N08

9 CDLH1800008 Sơn Kim Phát CĐLH18N01

10 CDLH1800137 Nguyễn Trần Linh Chi CĐLH18N02

11 CDLH1800275 Hà Thị Ngọc Lan CĐLH18N02

12 CDLH1800229 Phạm Ngô Thiện Nhi CĐLH18N02

13 CDLH1800296 Nguyễn Thị Ngọc Trâm CĐLH18N02

14 CDLH1800140 Nguyễn Thị Tuyết Trinh CĐLH18N02

15 CDLH1800451 Đinh Thị Hồng Gấm CĐLH18N03

16 CDLH1800478 Lê Mỹ Hoàng Khuyến CĐLH18N03  

17 CDLH1800285 Tạ Thị Tuyết Nhung CĐLH18N03  

18 CDLH1800556 Hoàng Thị Yến CĐLH18N03  

19 CDLH1800552 Phạm Đình Xuân  Hương CĐLH18N04  

20 CDLH1800533 Cao Hoàng Anh CĐLH18N05  

21 CDLH1800248 Trần Thị Mai Trâm CĐLH18N06  

22 CDLH1800900 Đỗ Thị Quỳnh Như CĐLH18N06  
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STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

23 CDLH1800448 Đào Ánh Linh CĐLH18N07  

24 CDLH1800485 Dương Thị Mỹ Linh CĐLH18N07  

25 CDLH1800443 Lâm Trúc Mai CĐLH18N07  

26 CDLH1800465 Trương Vân Anh CĐLH18N08  

27 CDLH1800386 Phùng Đại Hãng CĐLH18N08

28 CDLH1800327 Phạm Thị Thu Lan CĐLH18N08  

29 CDHD1800016 Nguyễn Thị Thanh Nhàn CĐLH18N08  

30 CDLH1800520 Trương Thị Kim Xuyến CĐLH18N08  

31 CDLH1800576 Đinh Phạm Xuân Mỹ Ái CĐLH18N08  

32 CDLH1800665 Hoàng Thị Yến Linh CĐLH18N09  

33 CDLH1800740 Nguyễn Thanh Phú CĐLH18N10  

34 CDLH1800754 Nguyễn Thị Thanh Thùy CĐLH18N10  

35 CDLH1800710 Phan Sa Bảo Nhi CĐLH18N11  

36 CÐLH17N0109 Lê Thị Mỹ Ngọc CĐLH18N11  

37 CDLH1800774 Nguyễn Bảo Ngọc CĐLH18N11  

38 CÐLH17N0516 Lê Thị Tuyết Sang CÐLH17N05 Thi lại LT

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 38
Tổng số SV thi lại: 


